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QUYẾT ĐỊNH 

                                 SƠ THẨM GIẢI QUYẾTVIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

c   h   h n t ong nhận th c  l m ch  h nh vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN  TỈNH QUẢNG NAM 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Tr n V n S n   

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn T ị Hồng Vân - T ư ký Tòa án n ân dân
 

 uyện Duy Xuyên, tỉn  Quảng Nam  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn T ị Nga - K ểm sát v ên  

Ngày 15 t áng 8 n m 2022, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Duy Xuyên mở 

p  ên  ọp sơ t ẩm công k a  g ả  quyết v ệc dân sự t ụ lý số 59/2022/TLST-DS 

ngày 29 t áng 6 n m 2022 về v ệc yêu c u: “Tuyên bố một người c  kh  khăn 

trong nh n th c,  àm chủ hành vi”, t eo Quyết địn  mở p  ên  ọp số: 

08/2022/QĐST-DS ngày 01 t áng 8 n m 2022, gồm n ững ngườ  t am g a tố tụng 

sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Ông Tr n T, sinh n m 1975. 

Trú tạ : K ố  p ố X, t ị tr n N,  uyện D, tỉn  Quảng Nam. Có mặt  

- Người c  quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan: 

1. Bà Tr n T ị K, sinh n m 1967. Vắng mặt  

2. Ông Tr n   ư c N, sinh n m 1981. Vắng mặt  

3. Ông Tr n Đắc Th, sinh n m 1971  Có mặt  

Cùng trú tạ : K ố  p ố X, t ị tr n N,  uyện D, tỉn  Quảng Nam. 

4  Ông Tr n T1, sinh n m 1978. Vắng mặt  

Trú tạ : 282/40 đường A, p ường B, qu n B, T àn  p ố Hồ C   Minh. 

Ngườ  đạ  d ện t eo  y quyền c o  à Tr n T ị K, ông Tr n   ư c N, ông 

Tr n T1: ông Tr n T, sinh n m 1975. Có mặt  

Trú tạ : K ố  p ố X, t ị tr n N,  uyện D, tỉn  Quảng Nam. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 28/6/2022, ông Trần T trình bày:  

C a m  ông là Tr n C  s n  n m 1938, c ết n m 2021  và  à Nguyễn T ị Đ 

 s n  n m 1939, c ết n m 2016  có 06 ngườ  con là  à Tr n T ị K, ông Tr n T, 

ông Tr n   ư c N, ông Tr n Đắc T , ông Tr n K  đ  c ết , ông Tr n T1. Ông 

Tr n Đắc T   ị  ện  tâm t  n p ân l ệt, t ường  ay nó  n ảm, m t ng  và rố  loạn 

về  àn  v , tr  n   sa sút, k ông tự n  n t  c và làm c   về  àn  v   Ông T yêu 

c u Tòa án tuyên  ố ông Tr n Đắc T   ị m t n ng lực  àn  v  dân sự và c ỉ địn  

ông T là ngườ  g ám    c o ông T . 

Sau k   có Kết lu n g ám địn  p áp y tâm t  n số 1350/KLGĐ ngày 20 t áng 

7 n m 2022 c a Trung tâm G ám địn    áp y tâm t  n K u vực M ền Trung kết 

lu n về n ng lực  àn  v  dân sự c a ông Tr n Đắc T , ngày 25/7/2022 ông Tr n T 

có đơn   n t ay đ   n   dung yêu c u, yêu c u Tòa án tuyên  ố ông Tr n Đắc T  là 

ngườ  có k ó k  n trong n  n t  c, làm c    àn  v ; đề ng ị c ỉ địn  ông T là 

ngườ  g ám    c o ông T . 

Ý kiến của người c  quyền  ợi nghĩa vụ  iên quan  à ông Trần  hư c N, ông 

Trần T1, bà Trần Th   , ông Trần Đ c Th  đều t ống n  t v   ý k ến c a ông Tr n 

T, đề ng ị Tòa án tuyên  ố ông Tr n Đắc Th là ngườ  có k ó k  n trong n  n t  c 

và làm c    àn  v , c ỉ địn  ông Tr n T là ngườ  g ám    c o ông Tr n Đắc T . 

Ý kiến của Kiểm sát viên:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án n ân dân  uyện Duy Xuyên t ụ lý vụ v ệc đúng 

t ẩm quyền  T ẩm p án được p ân công g ả  quyết v ệc dân sự t ực   ện các t   

tục tố tụng t eo đúng quy địn  c a p áp lu t; t ờ   ạn c uẩn  ị g ả  quyết, v ệc 

c uyển  ồ sơ c o V ện k ểm sát ng  ên c u đúng t ờ   ạn  T ẩm p án và t ư ký 

p  ên  ọp t ực   ện các  oạt đ ng tố tụng tạ  p  ên  ọp đúng quy địn   Các đương 

sự c  p  àn  đúng và đ y đ  các t   tục tố tụng, t ực   ện ng ĩa vụ t eo đúng quy 

địn . 

- Về nội dung: T eo các c  ng c  có tạ   ồ sơ và Kết quả g ám địn  tâm t  n 

số 1350/KLGĐ ngày 20 t áng 7 n m 2022 c a Trung tâm p áp y tâm t  n k u vực 

M ền Trung đố  v   ông Tr n Đắc T , về y  ọc: Tâm t  n p ân l ệt t ể k ông   ệt 

địn , t ến tr ển t ng g a  đoạn v   t  ếu sót  n địn    20 32 , về n ng lực  àn  v  

dân sự: K ó k  n trong n  n t  c, làm c    àn  v   Vì v y, đề ng ị c  p n  n yêu 

c u c a ông Tr n T, tuyên  ố ông Tr n Đắc T  là ngườ  có k ó k  n trong n  n 

t  c và làm c    àn  v , c ỉ địn  ông Tr n T là ngườ  g ám    c o ông Tr n Đắc 

Tha,  ác địn  quyền và ng ĩa vụ c a ngườ  g ám    t eo quy địn  c a p áp lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k   ng  ên c u các tà  l ệu, c  ng c  có trong  ồ sơ v ệc dân sự được 

t ẩm tra tạ  p  ên  ọp; ý k ến c a các đương sự và đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  p  ên 

 ọp, Tòa án n ân dân  uyện Duy Xuyên n  n địn : 

[1] Lờ  trìn   ày c a ngườ  yêu c u, ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên và các 

tà  l ệu, c  ng c  có tạ   ồ sơ v ệc dân sự t ể   ện: T  n m 2008, ông Tr n Đắc T  

có các   ểu   ện   t t ường về tâm t  n, đ  được đ ều trị n   trú tạ  Bện  v ện Tâm 
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t  n tỉn  Quảng Nam v   c ẩn đoán “Tâm t  n p ân l ệt t ể k ông   ệt địn ”  

Ngày 30/8/2016, ông Tr n Đắc T  được  y  an n ân dân t ị tr n N c p g  y  ác 

n  n k uyết t t, dạng k uyết t t: t  n k n , tâm t  n, m c đ  nặng và   ện đang 

 ưởng trợ c p         àng t áng t eo quy địn    

[2] Tạ  Kết lu n G ám địn  p áp y tâm t  n t eo trưng c u số 1350/KLGĐ 

ngày 20 t áng 7 n m 2022 c a Trung tâm P áp y tâm t  n K u vực M ền Trung đ  

kết lu n đố  v   ông Tr n Đắc T : 

- Về y  ọc: Tâm t  n p ân l ệt t ể k ông   ệt địn , t ến tr ển t ng g a  đoạn 

v   t  ếu sót  n địn    20 32 ;  

- Về n ng lực  àn  v  dân sự: K ó k  n trong n  n t  c, làm c    àn  v   

[3] T  các c n c  nêu trên, có cơ sở c  p n  n đơn yêu c u c a ông Tr n T, 

tyên  ố ông Tr n Đắc T  là ngườ  có k ó k  n trong n  n t  c và làm c    àn  

vi. 

[4] Về c ỉ địn  ngườ  g ám   : ông Tr n Đắc T  có vợ là  à Nguyễn T ị T, 

sin  n m 1981, đ  ly  ôn t eo Bản án số 47/2009/HNGĐ-ST ngày 26/6/2009 c a 

Tòa án n ân dân  uyện Duy Xuyên và có 01 ngườ  con là Tr n T ị T, s n  n m 

2007. Con Tr n T ị T c ưa được 18 tu   nên c ưa đ  đ ều k ện làm ngườ  g ám    

c o ông Tr n Đắc T . Ông Tr n   ư c N, ông Tr n T1,  à Tr n T ị K, ông Tr n 

Đắc T  và ông Tr n T đều t ống n  t cử ông Tr n T   em ru t  là ngườ  g ám    

cho ông Tr n Đắc T   Vì v y, Tòa án c ỉ địn  ông Tr n T là ngườ  g ám    c o 

ông Tr n Đắc T  và  ác địn  quyền và ng ĩa vụ c a ngườ  g ám    đố  v   ngườ  

được g ám    t eo quy địn  c a p áp lu t dân sự. 

[5] Về lệ p  : Ông Tr n T p ả  c ịu lệ p   g ả  quyết v ệc dân sự t eo quy 

địn   

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  các Đ ều 366, 370, 371, 376 và 378 c a B  lu t Tố tụng dân sự n m 

2015;  

C n c  các Đ ều 23, 46, 47, 48, 49, 57 và 58 c a B  lu t Dân sự n m 2015; 

C n c  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  an 

t ường vụ Quốc     quy địn  về m c t u, m ễn, g ảm, t u, n p, quản lý và sử 

dụng án p   và lệ p   Tòa án. 

1. C  p n  n yêu c u c a ông Tr n T về v ệc tuyên  ố m t ngườ  có k ó k  n 

trong n  n t  c, làm c    àn  v   

Tuyên  ố ông Tr n Đắc Th, sinh n m 1971, trú tạ : K ố  p ố X, t ị tr n N, 

 uyện D, tỉn  Quảng Nam là ngườ  có k ó k  n trong n  n t  c, làm c    àn  v . 

2. C ỉ địn  ông Tr n T là ngườ  g ám    c o ông Tr n Đắc T . 

Quyền và ng ĩa vụ c a ngườ  g ám    t ực   ện t eo quy địn  tạ  các Đ ều 

57, 58 c a B  lu t Dân sự n m 2015  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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3. Về lệ p  : Ông Tr n T p ả  c ịu lệ p   g ả  quyết v ệc dân sự sơ t ẩm số 

t ền là 300 000 đồng (ba trăm nghìn đồng), được tr  số t ền tạm  ng lệ p   ông T 

đ  n p là 300 000 đồng  ba trăm nghìn đồng) theo B ên la  t u t ền tạm  ng lệ p   

số 2091 ngày 29/6/2022 c a C   cục T    àn  án dân sự  uyện D. 

Ngườ  yêu c u, ngườ  có quyền lợ  và ng ĩa vụ l ên quan đến v ệc g ả  quyết 

v ệc dân sự có quyền k áng cáo quyết địn  trong t ờ   ạn 10 ngày kể t  ngày mở 

p  ên  ọp  ngày 15/8/2022   V ện k ểm sát n ân dân cùng c p có quyền k áng 

ng ị quyết địn  trong t ờ   ạn 10 ngày, V ện k ểm sát n ân dân c p trên trực t ếp 

có quyền k áng ng ị quyết địn  trong t ờ   ạn 15 ngày kể t  ngày Tòa án ra quyết 

địn         

Quyền yêu c u t    àn  án, ng ĩa vụ t    àn  án, t ờ    ệu t    àn  án t eo 

quy địn  c a p áp Lu t T    àn  án dân sự.                                                                            

 Nơi nhận:                                                                                                                                           

- T ND tỉn  Q; 

- VKSND  uyện D; 

- C   cục T    àn  án dân sự  

 uyện D;  

- UBND t ị tr n N; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ v ệc dân sự. 

 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP    

 

(Đã  ý) 

 

 T ần V n Sinh 

 


